
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ  
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Thực hiện 5 tuần (Từ ngày 23/2 đến 27/03/2026) 
 
Chủ đề nhánh 1: Con vật nuôi trong gia đình (Từ 23/2 – 27/02/2026) 
Chủ đề nhánh 2: Ngày 8/3 (Từ 02/03- 06/03/2026) 
Chủ đề nhánh 3: Con vật nuôi trong gia đình (Từ 9/03- 13/03/2026) 
Chủ đề nhánh 4: Con vật sống dưới nước (Từ 16/03 - 20/03/2026) 
Chủ đề nhánh 5:  Một số con vật sống trong rừng (Từ 23/3- 27/3/2026) 
 
Lĩnh 
vực 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

 
 
 
 
 
 
 

Phát 
triển 
thể 
chất 

 

* Dinh dưỡng: 
- MT 13: Đi vệ sinh đúng nơi quy 
định  
- MT 14: Làm một số việc với sự 
giúp đỡ của người lớn (lấy nước 
uống, đi vệ sinh) 
* Phát triển vận động: 
- Thực hiện các động tác trong bài 
tập thể dục: Hít thở, tay, lưng/ bụng 
và chân 
 
 
 
 
 
 
 

- MT 2: Giữ được thăng bằng trong 
vận động đi/chạy thay đổi theo tốc 

 
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định 
 
-  Làm một số việc với sự giúp đỡ 
của người lớn 
 
 
- Trẻ tập các động tác thể dục sáng 
- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, 
đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp 
với lắc bàn tay 
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía 
trước, nghiêng người sang 2 bên, 
vặn người sang 2 bên. 
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co 
duỗi từng chân.. 
* Vận động cơ bản: 
- Đi trong đường hẹp 
 
 

- Lồng ghép vào các hoạt động 
trong ngày. 
* Thể dục sáng: 
- Hô hấp 1: Hít vào thở ra 
- Tay- Vai:  
+ Tay - vai 2: Hai tay đưa sang 
ngang hạ xuống 
+ Tay - vai 3: Hai tay đưa ra phía 
trước, đưa ra phía sau, 
+ Tay - vai 4:  1 tay đưa ra phía 
trước 1 tay đưa về phía sau. 
- Lưng – Bụng: 
+ Lưng- bụng 1 : Nghiêng người 
sang 2 bên phải, trái. 
+ Lưng- bụng 2 :Quay người 
sang hai bên phải, trái. 
+ Lưng- bụng 3 :Cúi người 
xuống, đứng thẳng người lên 
- Chân: 
+  Chân 1: Đứng nhún chân , 



độ nhanh - chậm theo cô hoặc đi 
trong đường hẹp. 
- MT 3: Giữ được thăng bằng cơ thể 
trong thực hiện vận động nhún, bật 
- MT 4: Thực hiện phối hợp vận 
động tay – mắt: tung – bắt bóng với 
cô khoảng cách 1 m; ném vào đích 
xa 1 – 1,2 m. 
- MT 5: Phối hợp tay, chân, cơ thể 
trong khi bò để giữ được vật đặt trên 
lưng. 

 
 
- Bật tại chỗ 
 
- Tung và bắt bóng cùng cô 
 
 
 
- Bò chui qua cổng 

+ Chân 2: Ngồi xuống đứng lên. 
* VĐCB: 
+ Đi trong đường hẹp 
+ Bò chui qua cổng 
+ Tung và bắt bóng cùng cô 
+ Bật tại chỗ 

 
 
 
 
 
 

Phát 
triển 
nhận 
thức 

 

- MT 20: Nói được tên nà một vài 
đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa 
quả, con vật quen thuộc 
- MT 26: Chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng 
đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo 
yêu cầu  
- MT 28: Nhận biết vị trí trong 
không gian so với bản thân trẻ. 
- MT 25: Chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc 
cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh 
theo yêu cầu. 
- MT 29: Chỉ/nói đúng số lượng 
(Một và nhiều) theo yêu cầu. 

- Nghe và nhận biết âm thanh của 
một số đồ vật, tiếng kêu của một số 
con vật quen thuộc. 
- Kích thước to – nhỏ 
 
 
- Phía  trên- dưới so với bản thân 
trẻ. 
- Ôn hình tròn, hình vuông. 
- Ôn màu xanh, màu vàng 
 
- Một và nhiều 
 

* NBTN: 
- Con chó, con mèo 
- Bó hoa, hộp quà 
- Con gà, con vịt 
- Con tôm, con cá 
- Con hổ, con voi 
 
* NBPB 
- Ôn to – nhỏ 
- Ôn  Nhận biết phía trước- phía 
sau so với bản thân trẻ. 
- Ôn hình vuông, hình tròn. 
- Ôn một và nhiều 

 
 
 
 

Phát 
triển 
ngôn 
ngữ 

- MT 31: Trả lời được câu hỏi : “Ai 
đấy?”; “ cái gì đây?”; “ làm gì? ..”thế 
nào”…) 
- MT 33: Phát âm rõ tiếng  
 
 
- Hiểu nội dung truyện ngắn, đơn 
giản: Trả lời được các câu hỏi về tên 

- Nghe các câu hỏi: cái gì? làm gì? 
để làm gì? ở đâu? như thế nào? 
 
- Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con 
vật, đặc điểm, hành động quen 
thuộc trong giao tiếp. 
- Nghe các truyện ngắn 
 

- Thơ:  
+ Đàn gà con 
+ Dán hoa tặng mẹ 
+ Cá vàng bơi 
- Truyện 
+ Chú gấu con ngoan 
+ Thỏ con không vâng lời 
 



 truyện, tên và hành động của các 
nhân vật.  
-Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao, 
hò, vè với sự giúp đỡ của cô giáo  
- MT 36: Sử dụng lời nói với các 
mục đích khác nhau:  
+ Chào hỏi, trò chuyện 

 
 
- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 
câu 3,4 tiếng 
- Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép 
khi nói chuyện với người lớn 
- Chào hỏi, trò chuyện  

 
 
 
 

Phát 
triển 
tình 
cảm, 
kỹ 

năng 
xã hội 

và 
thẩm 
mỹ 

 
 
 
 
 
 

- MT 40: Thể hiện điều mình thích 
và không thích. 
- MT 41: Biểu lộ sự thích giao tiếp 
với người khác bằng cử chỉ, lời nói  
- MT 45: Biểu lộ sự thân thiện với 
một số con vật quen thuộc/gần 
gũi:bắt chước tiếng kêu, gọi.  
- MT 46: Biết chào, tạm biệt, cảm 
ơn, vâng ạ. 
 
 
 
- MT 49: Thực hiện 1 số yêu cầu của 
người lớn  
 
 
- Thích nghe hát và vận động đơn 
giản (vỗ tay, dậm chân, lắc lư) theo 
một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc. 
- Biết hát và vận động đơn giản theo 
một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc  
- Thích tô màu vẽ, nặn, xé, xếp hình, 
xem tranh (cầm bút di màu,vẽ  
nguệch ngoạc). 

- Nhận biết một số đồ dùng, đồ 
chơi yêu thích của mình. 
- Giao tiếp với những người xung 
quanh. 
- Quan tâm đến các vật nuôi. 
 
 
- Thực hiện một số hành vi văn hóa 
và giao tiếp: chào tạm biệt, cảm ơn, 
nói từ “dạ”, “vâng ạ”; chơi cạnh 
bạn, không cấu bạn, không đánh  
bạn. 
- Thực hiện một số quy định đơn 
giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: 
xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi 
vào nơi quy định. 
- Nghe hát, nghe nhạc với các giai 
điệu khác nhau; nghe âm thanh của 
các nhạc cụ. 
- Hát và tập vận động đơn giản theo 
nhạc 
- Vẽ các đường nét khác nhau di 
màu, nặn, xé, xếp hình xem tranh 

* Hoạt động vui chơi: 
- Góc thao tác vai: Bác sĩ thú y, 
Cửa hàng thực phẩm, cửa hàng 
bán thức ăn cho vật nuôi 
- Góc HĐVĐV: Xây trang trại 
chăn nuôi ; xây ao cá, vườn bách 
thú 
- Góc NT: + TH: Di màu, Xem 
sách truyện, tranh, làm album ảnh 
về các con vật.  
                 + ÂN: Hát các bài hát 
trong chủ đề, chơi với các dụng 
cụ âm nhạc. 
- Góc vận động: Chơi với bóng, 
vòng, ném túi cát. 
 
* ÂM NHẠC : 
- Dạy hát, (Vận động): 
+ Con gà trống 
+ Bông hoa mừng cô 
+ Cá vàng bơi. 
+ Con chim non. 
- Nghe hát:  
+ Cò lả 
+ Con chim vành khuyên 



+ Bắc kim thang 
+ Đàn gà con 
 
* TẠO HÌNH:  

- Di màu gà con (Mẫu) 
- Di màu  bông hoa (Mẫu) 
- Dán con cá (mẫu) 
- Di màu con hươu cao cổ (Mẫu) 
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